
 

 

PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM  
MÔN: ĐỊA 11 
 

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM ) 
Mã đề: 111 
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Mã đề: 112 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
A                 
B                 
C    C             
D                 

 
Mã đề: 113 
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Mã đề: 114 
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II. TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM ) 
Câu 1. ( 3 ĐIỂM ) 
a. (2 điểm ) 
- Khí hậu nóng ẩm, hệ đất trồng phong phú,………thuận lợi cho phát triển nông nghiệp: 0,4đ 
- Hầu hết các nước đều có biển -> thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển: 0,4đ 
- Nằm trong vành đai sinh khoáng -> có nguồn TN KS đa dạng -> TL PTCN: 0,4đ 
- Có diện tích rừng XĐ và nhiệt đới ẩm lớn -> TL cho PT lâm nghiệp: 0,4đ 
- Nằm liền kề vành đai lửa TBD, nơi hoạt động mạnh của áp thấp nhiệt đới -> có nhiều thiên tai 
như……0,4đ 
b. ( 1 điểm ) 
- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục  và tiến bộ xh trong các nước thành viên: 0,25đ 



 

 

- Xây dựng ĐNA thành khu vực hòa bình, ổn định có nền kt-vhội xã hội phát triển : 0,25đ 
+Giai quyết các vấn đề khác biệt trong nội bộ ….                           :0,25đ 
>MT tổng quát:  đoàn kết, hợp tác vì 1 ASEAN hòa bình, ổn định cùng phát triển.: 0,25đ 
Câu 2. ( 3 ĐIỂM ) 
a.  Vẽ biểu đồ thích hợp nhất:  
* Biểu đồ miền đẹp, chính xác, đầy đủ tên, chú giải, kí hiệu, số liệu - 2 đ 
* Chú ý: - Nếu thiếu tên biểu đồ: - 0,5 đ, thiếu nội dung khác – 0,25đ/ lỗi 
- Chưa chia đơn vị trên trục tung mà vẫn vẽ đúng: - 0,5đ. Vẽ sai thì điểm cao nhất là 0,5đ 
b. Nhận xét biểu đồ: 1đ 
- Sự thay đổi của cán cân xuất- nhập khẩu: từ nhập siêu sang xuất siêu… ( DC) 
- Giá trị xuất siêu ngày càng tăng ( hoặc giá trị xuất khẩu ngày càng tăng)… ( DC) 
 
 


